
DANH SÁCH SINH VIÊN THEO NHÓM MÔN HỌC

Mã Sinh Viên Tên Sinh Viên Mã lớp Tên LớpSTT

12333358 Nguyễn Thị Thúy An CD12CQ  Quản lý đất đai1

12333365 Nguyễn Thị Bảo Ân CD12CQ  Quản lý đất đai2

12333359 Lê Quốc Anh CD12CQ  Quản lý đất đai3

11151020 Nguyễn Hoàng Công Anh CD12CQ  Quản lý đất đai4

11333008 Lê Hạnh Bình CD11CQ  Quản lý đất đai5

12333025 Nguyễn Bảo Y Bình CD12CQ  Quản lý đất đai6

12333029 Trần Thị Quỳnh Châu CD12CQ  Quản lý đất đai7

12333040 Nguyễn Văn Cương CD12CQ  Quản lý đất đai8

12333062 Huỳnh Phát Đạt CD12CQ  Quản lý đất đai9

11151001 Châu Văn Điều DH11DC  Chuyên ngành Công nghệ đại chính10

12333470 Trà Thị Mỹ Dung CD12CQ  Quản lý đất đai11

10151107 Lê Thị Phương Dung DH10DC  Đại học chính quy (Tín chỉ)-Công nghệ địa chính-201012

12124114 Nguyễn Thị Phương Dung DH12QL  Quản lý đất đai13

12333055 Tạ Thị Mỹ Duyên CD12CQ  Quản lý đất đai14

12333119 Nguyễn Thị Duyên CD12CQ  Quản lý đất đai15

12333026 Trần Thị Thúy Hằng CD12CQ  Quản lý đất đai16

12333378 Trần Anh Hảo CD12CQ  Quản lý đất đai17

12333180 Phạm Thành Hảo CD12CQ  Quản lý đất đai18

12333353 Bùi Thị Hiền CD12CQ  Quản lý đất đai19

12124172 Lê Thị Thúy Hiền DH12QL  Quản lý đất đai20

12333302 Chu Quang Hiển CD12CQ  Quản lý đất đai21

12333382 Võ Thị Kim Hiếu CD12CQ  Quản lý đất đai22

12333385 Nguyễn Văn Hòa CD12CQ  Quản lý đất đai23

12333384 Đỗ Duy Hòa CD12CQ  Quản lý đất đai24

12333305 Đào Thị Hoài CD12CQ  Quản lý đất đai25

11151079 Tăng Mỹ Hoàng DH11DC  Chuyên ngành Công nghệ đại chính26

12124035 Phạm Duy Hưng DH12QD  Công nghệ Địa chính & Quản lý Đô thị27

11124221 Hồ Quang Hữu DH11QLGL  Chuyên ngành Quản lý đất đai28

12124038 Nguyễn Hoàng Khải DH12QL  Quản lý đất đai29

12333391 Nguyễn Trung Khang CD12CQ  Quản lý đất đai30

11124085 Phạm Thị Kim Khánh DH11QL  Chuyên ngành Quản lý đất đai31

12333007 Lê Văn Kiên CD12CQ  Quản lý đất đai32

12333394 Nguyễn Trần Hồng Lân CD12CQ  Quản lý đất đai33

12333039 Vũ Thị Linh CD12CQ  Quản lý đất đai34
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12124207 Quách Diệu Linh DH12QL  Quản lý đất đai35

12124213 Dương Thành Long DH12QL  Quản lý đất đai36

12124224 Nguyễn Thị ánh Mai DH12QD  Công nghệ Địa chính & Quản lý Đô thị37

12333468 Đinh Xuân Minh CD12CQ  Quản lý đất đai38

12333402 Dương Thị Thanh Ngân CD12CQ  Quản lý đất đai39

12333168 Phùng Thị Kim Ngân CD12CQ  Quản lý đất đai40

12333160 Nguyễn Thị ánh Ngọc CD12CQ  Quản lý đất đai41

12333407 Ngô Thị Kim Nguyên CD12CQ  Quản lý đất đai42

12333042 Trần Thị Thảo Nguyên CD12CQ  Quản lý đất đai43

12333093 Phạm Hồng Phát CD12CQ  Quản lý đất đai44

12333416 Trần Thanh Phong CD12CQ  Quản lý đất đai45

12124062 Nguyễn Hoàng Phú DH12QL  Quản lý đất đai46

11333026 Nông Thị Phượng CD11CQ  Quản lý đất đai47

12333423 Nguyễn Thúy Quyên CD12CQ  Quản lý đất đai48

12333315 Trần Thị Thanh Sang CD12CQ  Quản lý đất đai49

12333476 Hồ Thị Sen CD12CQ  Quản lý đất đai50

12333262 Nguyễn Thị Kim Sương CD12CQ  Quản lý đất đai51

10333077 Nguyễn Tiến Sỹ CD10CQ  Cao đẳng QLĐĐ52

12124079 Phan Chí Thắng DH12QL  Quản lý đất đai53

12124293 Phan Hoàn Thắng DH12QL  Quản lý đất đai54

12333229 Nguyễn Tiến Thành CD12CQ  Quản lý đất đai55

12333294 Trần Kiên Thành CD12CQ  Quản lý đất đai56

12333347 Võ Thị Thu Thảo CD12CQ  Quản lý đất đai57

12124296 Tăng Thị Thanh Thi DH12QD  Công nghệ Địa chính & Quản lý Đô thị58

12333239 Nguyễn Hoàng Thiện CD12CQ  Quản lý đất đai59

12124297 Lâm Quang Thịnh DH12QL  Quản lý đất đai60

12333446 Võ Anh Thư CD12CQ  Quản lý đất đai61

12333441 Nguyễn Thị Ngọc Thuận CD12CQ  Quản lý đất đai62

12333448 Tô Lê Hoài Thương CD12CQ  Quản lý đất đai63

12124388 Nguyễn Thị Mỹ Thương DH12QL  Quản lý đất đai64

12333322 Trương Thị Diểm Thúy CD12CQ  Quản lý đất đai65

12333214 Cao Thị Thúy CD12CQ  Quản lý đất đai66

12333442 Huỳnh Thị Ngọc Thủy CD12CQ  Quản lý đất đai67

12333264 Châu Huyền Trân CD12CQ  Quản lý đất đai68

12124091 Trương Thị Thùy Trang DH12QL  Quản lý đất đai69

12333291 Dương Tấn Trung CD12CQ  Quản lý đất đai70
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12124099 Nguyễn Văn Trường DH12QL  Quản lý đất đai71

12124344 Nguyễn Thị Thảo Uyên DH12QL  Quản lý đất đai72

13124501 Phạm Thị Như ý DH13QL  Quản lý đất đai73


